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Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Mã kỹ thuật 

(Cột 2) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4 ) 

 

1.  158 1.158 

01.HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản 

2.  251 1.251 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh 

mạch (một lần chọc kim qua da) 

3.  252 1.252 

01. HỒI SỨC 

CẤP CỨU VÀ 

CHỐNG ĐỘC 

Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch 

4.  403 2.1 02. NỘI KHOA Bóp bóng ambu qua mặt nạ 

5.  716 2.314 02. NỘI KHOA Siêu âm ổ bụng 

6.  775 2.373 02. NỘI KHOA Siêu âm khớp (một vị trí) 

7.  910 2.508 02. NỘI KHOA Thay băng vết loét do vỡ hạt tophy 

8.  1226 3.105 03. NHI KHOA Thổi ngạt 

9.  3505 3.2387 03. NHI KHOA Tiêm trong da 

10.  3506 3.2388 03. NHI KHOA Tiêm dưới da 

11.  3507 3.2389 03. NHI KHOA Tiêm bắp thịt 

12.  3508 3.2390 03. NHI KHOA Tiêm tĩnh mạch 

13.  3509 3.2391 03. NHI KHOA Truyền tĩnh mạch 

14.  4149 3.3031 03. NHI KHOA Trích rạch áp xe nhỏ 

15.  5028 3.3910 03. NHI KHOA Trích hạch viêm mủ 

16.  5029 3.3911 03. NHI KHOA Thay băng, cắt chỉ 

17.  14985 18.1 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm tuyến giáp 

18.  14986 18.2 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm các tuyến nước bọt 
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19.  14987 18.3 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 

20.  14988 18.4 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm hạch vùng cổ 

21.  14995 18.11 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm màng phổi 

22.  14996 18.12 
18. ĐIỆN 

QUANG 

Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm 

thành ngực) 

Tổng: 22 danh mục. 
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